TRUNG TÂM TIN HỌC – NGOẠI NGỮ PHƯƠNG NAM
ĐC: 266 BÙI  THỊ XUÂN – P2 – ĐÀ LẠT
ĐT 0633.901.186 – 0986.918686

DANH SÁCH HỌC VIÊN TIN B_THÁNG_12_2016

	STT
	HỌ LÓT 
	TÊN
	NGÀY SINH 
	NƠI SINH
	SĐT
	GHI CHÚ

	1
	LÊ THỊ MỸ 
	THANH
	30/01/1989
	ĐÀ LẠT
	0916.206.206
	

	2
	ĐẶNG VĂN
	NHẬT
	05/09/1991
	HÀ TĨNH
	01647.236.335
	

	3
	NGUYỄN THỊ THÚY
	HẰNG
	17/10/1979
	NGHỆ AN
	0918.814.949
	Anh Khôi

	4
	TRẦN TUẤN
	ANH
	12/06/1973
	ĐÀ LẠT
	
	

	5
	ĐOÀN THỊ 
	THOA
	26/11/1984
	HẢI  DƯƠNG
	01693.631.985 
	

	6
	NGUYỄN THỊ THANH
	NGA
	15/05/1976
	HÀ NỘI
	0918.814.949
	Anh Khôi

	7
	Bùi Văn 
	Nam
	02/10/1989
	ĐÀ LẠT
	0988236723
	

	8
	Lê Thị Ngọc 
	Trang
	19/03/1994
	ĐÀ LẠT
	
	Anh Khôi

	9
	Nguyễn Lâm Quốc 
	Anh
	23/01/1994
	LÂM ĐỒNG
	01659729251
	

	10
	Lê Hoàng
	Duy
	04/07/1986
	LÂM ĐỒNG
	0908456945
	Anh Trung

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	

DANH SÁCH HỌC VIÊN ANH VĂN B_THÁNG_12_2016
	STT
	HỌ LÓT 
	TÊN
	NGÀY SINH 
	NƠI SINH
	SĐT
	GHI CHÚ

	1
	NGUYỄN THỊ THÚY
	HẰNG
	17/10/1979
	NGHỆ AN
	0918.814.949
	Anh Khôi

	2
	NGUYỄN THỊ KIM
	CHI
	29/10/1991
	ĐÀ LẠT
	
	

	3
	TRẦN THỊ THÚY 
	PHƯỢNG
	03/02/1988
	HẢI PHÒNG
	01674.653.283
	

	4
	BÙI VĂN
	HÙNG
	08/06/1966
	ĐÀ LẠT
	0918.816.964
	

	5
	NGUYỄN THỊ MAI
	PHƯƠNG
	27/06/1985
	BẮC NINH
	
	[bookmark: _GoBack]Ko liên hệ được

	6
	LÊ THỊ YẾN
	VÂN
	16/11/1992
	ĐÀ LẠT
	0985.289.973
	

	7
	PHAN ĐÌNH 
	TUẤN
	03/10/1986
	LÂM ĐỒNG
	0933.567.569
	

	8
	PHAN QUỐC
	SƠN
	10/12/1990
	HÀ TĨNH
	0982.408.602
	

	9
	NGUYỄN LÊ THÙY 
	AN
	21/02/1992
	ĐÀ LẠT
	01666.010.812
	

	10
	BÙI VĂN
	NAM
	02/10/1989
	ĐÀ LẠT
	0988236723
	

	11
	LÊ THỊ NGỌC
	TRANG
	19/03/1994
	ĐÀ LẠT
	
	Anh Khôi

	12
	HỒ QUỐC 
	TRUNG
	28/04/1979
	LÂM ĐỒNG
	0989232289
	

	13
	NGUYỄN LÂM QUỐC
	ANH
	 23/01/1994
	LÂM ĐỒNG
	01659729251
	





